



TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 16: 20/12/2021 đến 25/12/2021

Bộ môn: HÓA 8

Bài 21: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (Tiết 1)
A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

? Bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm.

( Trả lời: Các bước tiến hành:

 - Bước 1: Từ các số liệu của đầu bài tính số mol.
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 - Bước 2: Lập phương trình hoá học

 - Bước 3: Dựa vào số mol của chất đã biết để tính ra số mol của chất cần tìm (theo PTHH).

 - Bước 4: Tính ra khối lượng theo yêu cầu của đề bài.

                  m = n.M             

* Viết kí hiệu và đọc tên các nguyên tố hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế), thuộc hoá trị bảng 1, 2 trang 42, 43 SGK.

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 21: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (Tiết 1)
1. Bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm.

Các bước tiến hành:

- Bước 1: Từ các số liệu của đầu bài tính số mol.
- Bước 2: Lập phương trình hoá học

- Bước 3: Dựa vào số mol của chất đã biết để tính ra số mol của chất cần tìm (theo PTHH).

- Bước 4: Tính ra khối lượng theo yêu cầu của đề bài.

Ví dụ 1:

Nung đá vôi (thành phần chính là calcium carbonate CaCO3) thu được calcium oxide CaO và khí Carbon dioxide. 

         CaCO3  
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  CaO  +  CO2  

Tính khối lượng vôi sống CaO  thu được khi nung 50gam CaCO3.

    Các bước giải như sau:

    nCaCO
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- PTHH:   

         CaCO3  
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  CaO    +   CO2  

          1mol               1mol         1mol

          0,5 mol          0,5 mol     0,5 mol

         mCaO = 0,5 . 56 = 28 gam

Ví dụ 2:

Nung đá vôi (thành phần chính là calcium carbonate CaCO3) thu được calcium oxide CaO và khí Carbon dioxide. 

       CaCO3  
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  CaO  +  CO2  

Tính khối lượng calcium carbonate CaCO3 cần dùng khi thu được 42g calcium oxide CaO.

    Các bước giải như sau:

        nCaO = 
[image: image8.wmf]56
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 = 0,75 mol

 - PTHH: 

         CaCO3  
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     CaO     +    CO2  

          1mol                  1mol          1mol

       0,75 mol            0,75 mol     0,75 mol

          mCaCO
[image: image10.wmf]3

 = 0,75 . 100 = 75 gam

Ví dụ 3:  Đốt cháy hoàn toàn 1,3g bột zinc trong lọ khí oxygen, người ta thu được Zinc oxide (ZnO)

a) Lập phương trình hoá học của phản ứng trên

  b) Tính khối lượng ZnO được tạo thành.

    Các bước giải như sau:
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 Phương trình hoá học:

       2Zn      +    O2 
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    2ZnO

        2mol        1mol          2mol

       0,2 mol    0,1 mol       0,2 mol
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Ví dụ 4:

Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế oxygen bằng cách nhiệt phân potassium chlorate (KClO3) theo sơ đồ phản ứng:

  KClO3 
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KCl + O2
Tính khối lượng KClO3 cần dùng để điều chế được 9,6g oxygen.

Tính khối lượng KCl được tạo thành 

Các bước giải như sau:
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     2KClO3 
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  2KCl     +  3O2
      2 mol                2 mol         3 mol

    0,2 mol              0,2 mol     0,3 mol
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Bài 22: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (Tiết 2)

A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

? Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm.

(Trả lời 

Các bước tiến hành:

- Bước 1: Viết PTHH

- Bước 2: Từ các số liệu của đầu bài tính số mol.
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- Bước 3: Thông qua PTHH, tìm số mol chất cần tính

- Bước 4: Tìm thể tích khí ở đkc:

                      V = n.24,79

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 22: TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC (Tiết 2)

2. Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm.

Các bước tiến hành:

- Bước 1: Viết PTHH

- Bước 2: Từ các số liệu của đầu bài tính số mol.
- Bước 3: Thông qua PTHH, tìm số mol chất cần tính

- Bước 4: Tìm thể tích khí ở đkc 

Ví dụ 1: Carbon cháy trong oxygen hoặc trong không khí sinh ra khí Carbon dioxide.
C    +   O2   
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Hãy tìm thể tích khí Carbon dioxide ở đkc (250C và 1 bar) sinh ra, nếu có 4 gam  khí oxygen tham gia phản ứng?
Các bước giải như sau:

         nO
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  PTHH:  C         +            O2   
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    CO2
              1mol                1mol                 1mol

              0,125 mol     0,125 mol           0,125 mol

       VCO
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 = 0,125 . 24,79 = 3,09875 lít

Ví dụ 2: Carbon cháy trong lọ khí oxygen sinh ra khí Carbon dioxide.
C    +   O2   
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Hãy tìm thể tích khí oxygen ở đkc (250C và 1 bar) sinh ra, nếu đốt cháy hoàn toàn 24 gam Carbon
Các bước giải như sau:

        nC = 
[image: image27.wmf]12
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  - PTHH:

                 C   +      O2 
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  CO2
               1mol     1mol          1mol

               2mol      2mol        2mol

            VO
[image: image29.wmf]2

 = 2 . 24,79 = 49,58 lít

Ví dụ 3: Tính thể tích khí oxygen (ở đktc) (00C và 1 atm) cần dùng để đốt cháy hết 3,1gam Phosphorus. Tính khối lượng hợp chất tạo thành sau phản ứng.
  Các bước giải như sau:

- Số mol P tham gia phản ứng là: 
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Phương trình phản ứng là: 

         4P     +          5O2   
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    2P2O5
        4 mol              5 mol             2 mol

        0,1 mol        0,125 mol      0,05 mol        

       
[image: image32.wmf]2

.22,40,125.22,42,8

O

Vnlit

===


        
[image: image33.wmf]25

.0,05.1427,1

PO

mnMgam

===


Ví dụ 4 : Cho sơ đồ phản ứng sau:

       CH4 + O2
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CO2 + H2O

Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí CH4 . Tính thể tích khí oxygen cần dùng và thể tích khí CO2 tạo thành ở đktc  (00C và  1 atm).

  Các bước giải như sau:
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        CH4      +         2O2  
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    CO2   +        2H2O

       1mol                 2mol           1mol              2mol

     0,05mol            0,1mol        0,05mol         0,1mol       
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* CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Chọn đáp án đúng
Câu 1: Người ta điều chế được 24 gam copper Cu bằng cách dùng Hydrogen H2 khử copper (II) oxide.Theo sơ đồ phản ứng sau: 

 CuO   +   H2  
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  Cu   +  H2O 

Khối lượng copper (II) oxide bị khử là:

           (Cho Cu= 64; O=16)

A. 20g

B. 30g

C. 40g

D. 45g

Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng sau: Zn + HCl → ZnCl2 + H2
Để thu được 2,72 gam ZnCl2 cần bao nhiêu mol HCl tham gia phản ứng:
( Cho Zn = 65; Cl=35,5)

A. 0,04 mol

B. 0,01 mol

C. 0,02 mol

D. 0,03 mol

Câu 3: Cho 5,6 gam Iron (sắt) tác dụng với dung dịch hydrochloric acid thu được bao nhiêu lít khí H2 ở đkc (250C và  1 bar)
Theo sơ đồ phản ứng sau: Fe + HCl → FeCl2 + H2
(Cho Fe = 56; Cl=35,5)

A. 2,24 lít

B. 22,4 lít

C. 2,479 lít

D. 24,79 lít 

Câu 4: Cho thanh Magnesium Mg cháy trong không khí là phản ứng khí oxygen, thu được hợp chất Magnesium oxide MgO. Biết mMg = 7,2 gam. Tính khối lượng hợp chất.          (Cho Mg = 24; O=16)

A. 2,4 gam 

B. 9,6 gam

C. 4,8 gam

D. 12 gam

Câu 5: Cho phương trình CaCO3 
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 CO2 + CaO
Để điều chế 2,24 lít CO2 ở đktc (00C và  1 atm), thì số mol CaCO3 cần dùng là

A. 1 mol

B. 0,1 mol

C. 0,01 mol

D. 2,24 mol

DẶN DÒ

*** Các em làm lại các bài đã luyện tập
       Chú ý thuộc hoá trị bảng 1, 2 trang 42, 43 SGK.

       Ôn tập chuẩn bị kiểm tra  HK I

Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 25/12/2021.
+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học, tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 
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